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Thông số kỹ thuật 

Tấm nền 

LCD size 32” 

Nguồn sáng nền WLED 

Kích thước vùng hiển thị 698.4.8*392.8mm 

Độ phân giải 1920*1080 pixels 

Độ tương phản 1200:1 



Độ sáng 350cd/m² 

Thời gian phản hồi 8ms 

Tần số 60Hz 

Góc nhìn 178°(H)/178°(V) 

Tuổi thọ 30,000 giờ ( thấp nhất) 

Hệ thống Android 7.1 

Cấu hình 
Bộ nhớ 

RAM 2G 

DDR 8G 

Cảm ứng 10 điểm chạm 

Nguồn 

Voltage 100V～240V,50-60HZ 

Công suất tiêu thụ (tối đa) ≤90W 

Công suất tiêu thụ(chế độ chờ) ＜0.5W 

Cổng Out 
AUDIO OUT 1 

HDMI 1 

Cổng vào 

USB2.0 1 

USB-OTG 1 

TF 1 

SIM 1 

LAN 1 

Môi trường 

Nhiệt độ hoạt động 0℃～40℃ 

Độ ẩm hoạt động -10℃～60℃ 

Nhiệt độ lưu trữ 10%～90%RH không ngưng tụ 

Độ ẩm lưu trữ 20%～85%RH không ngưng tụ 

Thời gian hoạt động 24/7 

Kết cấu  

Khối lượng tịnh 16±1KG 

Trọng lượng thô 18±1KG 

Kích thước(D*R*C) 758*454*65.2mm 

Kích thước đóng gói(D*R*C) 855*140*570mm 

Chất liệu vỏ Nhôm + tấm kim loại 

Màu vỏ Khung nhôm (đen / bạc) + kim loại tấm (đen) 

Ngôn ngữ OSD CN,EN etc 

Phụ kiện 

Cáp nguồn 1 

Giấy chứng nhận 1 

Hướng dẫn vận hành 1 

Phiếu bảo hành 1 

Key 1 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 


